
B2 T3 N18 Hệ số 0.2 0.8

STT Mã sinh Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1 Điểm 2 Điểm
1 14163015 DH14ES Trần Hùng An 8 3.5 4.4
2 14125004 DH14VT Lê Đức Anh 6 3 3.6
3 14125006 DH14DD Mai Thị Kim Anh 4 5 4.8
4 14117004 DH14CT Bùi Thị Ngọc ánh 8 5.5 6.0
5 14125012 DH14DD Lê Thị ánh 9 4 5.0
6 11141031 DH11NY Nguyễn Chí Bình 4
7 14125021 DH14VT Nguyễn Thái Bình
8 14131032 DH14TK Phạm Minh Đăng 9 4 5.0
9 11126093 DH11SH Trần Minh Đăng
10 14125067 DH14DD Lê Thị Hồng Đào 5 3.5 3.8
11 14114198 DH14KL Nguyễn Hữu Thành Đạt 3.5 2.8
12 14113034 DH14NHA Nguyễn Lê Hải Đạt
13 14113037 DH14NHA Vũ Văn Đấu 8 5 5.6
14 14132139 DH14SP Đặng Thị Trung Đông 9 3 4.2
15 14116035 DH14NY Châu Thị Thanh Diệu 5 3.5 3.8
16 14131019 DH14TK Đoàn Đình Duy 7 3.5 4.2
17 14131020 DH14TK Nguyễn Quốc Duy 9 1.8
18 14131022 DH14TK Bùi Nữ Duyên Duyên 6 5.5 5.6
19 13145029 DH13BVB Danh Duyên
20 14132130 DH14SP Hồ Thị Phương Duyên 5 4.5 4.6

9113225 DH09NH Gerel Maa Damdinsuren 3 2.4
21 14131039 DH14TK Phan Thu Giang 0.0
22 13116365 DH13NT Trần Phạm Trường Giang 2.5 2.0
23 14114033 DH14NK Thái Thị Thu Hà
24 14163076 DH14ES Lê Hồng Hải 1
25 14116331 DH14NY Nguyễn Trọng Hải 8 3.5 4.4
26 14163085 DH14ES Trần Thị Thanh Hằng 9 5 5.8
27 14125105 DH14DD Nguyễn Thị Như Hậu 9 6 6.6
28 14131053 DH14TK Trương Tiểu Hậu 10 6 6.8
29 14116084 DH14NT Nguyễn Thanh Hoàng 8 3.5 4.4
30 13116061 DH13NY Phạm Huy Hoàng 1 3 2.6
31 14125140 DH14DD Nguyễn Ngọc Huyền 9 2.5 3.8
32 14163104 DH14ES Nguyễn Thị Bích Huyền 3 5.5 5.0
33 14163106 DH14ES Nguyễn Thị Ngọc Huyền 6 7.5 7.2
34 14125141 DH14DD Nguyễn Trương Diệu Huyền 10 5 6.0
35 14131066 DH14CH Võ Thị Bạch Huyền 6 3 3.6
36 14125148 DH14DD Hoàng Cao Tuyết Hương 5 4.5 4.6
37 14125152 DH14DD Lê Thị Hương 10 4 5.2
38 14125159 DH14DD Trần Thị Quỳnh Hương 9 6.5 7.0
39 14125160 DH14DD Trần Ngọc Duy Hữu 3 3.5 3.4
40 14125163 DH14BQ Trịnh Hoàng Khang 7 5 5.4
41 14131074 DH14CH Ngô Anh Khoa 5 3 3.4
42 14163117 DH14ES Trần Thị Hằng Khuyên 2 2.5 2.4
43 14163122 DH14ES Đỗ Phương Lan
44 14131077 DH14CH Nguyễn Thị Xuân Lan 5 3.5 3.8
45 14145147 DH14BV Mang Thị Lang 6 5.5 5.6
46 14114229 DH14KL Nguyễn Văn Lâm 4 2 2.4
47 14114231 DH14LN Huỳnh Thị Kim Lệ 10 5 6.0
48 14125184 DH14DD Lê Thị Thùy Linh 3 2.5 2.6
49 14125192 DH14BQ Nguyễn Thị Trúc Linh 8 2.5 3.6
50 14117055 DH14CT Nguyễn Thị Ngọc Loan 6 4 4.4
51 14131092 DH14CH Trần Thị Loan 4 5 4.8



52 14131093 DH14CH Trần Thị Kim Loan 6 6.5 6.4
53 14114396 DH14KL Nguyễn Thành Long 10 3.5 4.8
54 14145070 DH14BV Nguyễn Văn Luân 2 6.5 5.6
55 14125209 DH14BQ Lê Ngọc Cẩm Lý 5 2.5 3.0
56 14125212 DH14DD Hoàng Thị Ngọc Mai 6 3.5 4.0
57 14131101 DH14TK Tôn Thị Ngọc Mai 6 6 6.0
58 14113109 DH14NHB Lê Thị Hoàng Minh 10 8 8.4
59 14132043 DH14SP Phạm Thị Cẩm Mơ
60 14116129 DH14NY Trương Thị Hoài Mơ 6 3 3.6
61 14145075 DH14BV Nguyễn Thành Nam 4 3.2
62 13112170 DH13TY Lê Ngọc Tuyết Nga
63 14125253 DH14DD Sơn Kim Ngân 8 5 5.6
64 14125255 DH14DD Trần Thị Kim Ngân 8 7.5 7.6
65 14163163 DH14ES Đỗ Thục Đoan Nghi
66 14125259 DH14DD Từ Gia Nghi 10 3 4.4
67 14116143 DH14NY Não Thị Bé Ngoan 3 3.5 3.4
68 14163168 DH14ES Bùi Trần Hồng Ngọc 3 4.5 4.2
69 14116375 DH14NT Đặng Thái Nguyên 6 5 5.2
70 14127082 DH14MT Nguyễn Thị Bích Nguyền 8 4 4.8
71 14163186 DH14ES Phạm Hoài Nhân 5 2.5 3.0
72 14116382 DH14NT Dương Thị Kim Nhi 10 5 6.0
73 14131123 DH14TK Nguyễn Hữu Nhuận 7 5.5 5.8
74 14132205 DH14SP Phạm Thị Huỳnh Như 9 5.5 6.2
75 14116169 DH14NY Phan Trang Quỳnh Như 5 2 2.6
76 14125302 DH14VT Đỗ Thị Hoàng Oanh 10 5 6.0
77 14125306 DH14DD Phù Kim Oanh 4 6 5.6
78 14117076 DH14CT Nguyễn Thành Phát 4 7 6.4
79 14131137 DH14TK Nguyễn Thu Phương 4 5 4.8
80 13131486 DH13CH Huỳnh Dương Quang 3.5 2.8
81 13131489 DH13CH Trần Minh Quân
82 14116185 DH14NT Trần Xuân Quốc
83 14125339 DH14DD Nguyễn Ngọc Quyên 5 4 4.2
84 14132068 DH14SP Lục Thúy Thu Quỳnh 7 3.5 4.2
85 14149141 DH14QM Nguyễn Hồng Bảo Tâm 1 0 0.2
86 14145103 DH14BV Trần Văn Tâm 10 8.5 8.8
87 14163012 DH14ES Võ Thị Mỹ Tiên 6 0 1.2
88 14116236 DH14NT Nguyễn Nhật Tiến 9 5 5.8
89 14131186 DH14TK Tô Anh Toàn 6 3 3.6
90 14113248 DH14NHA Trần Tuấn Tú 9 3.5 4.6
91 14116270 DH14KS Võ Minh Tú 9 4.5 5.4
92 14117134 DH14CT Vũ Thị Cẩm Tú 8 3.5 4.4
93 14125493 DH14VT Nguyễn Thị Kim Tuyến 9 3.5 4.6
94 14116410 DH14NT Huỳnh Xuân Thanh 10 6.5 7.2
95 14163238 DH14ES Mông Thị Thanh Thanh 6 3 3.6
96 14132222 DH14SP Bùi Phương Thảo 4 3.5 3.6
97 14132075 DH14SP Đinh Thị Thảo 5 3 3.4
98 14163243 DH14ES Lâm Ngọc Thu Thảo 6 6 6.0
99 14127116 DH14MT Nguyễn Minh Thảo
100 14163245 DH14ES Nguyễn Ngọc Thảo 2 2.5 2.4
101 14163249 DH14ES Nguyễn Thị Phương Thảo 5 5.5 5.4
102 14131161 DH14CH Trần Thị Thảo 3 3 3.0
103 14116209 DH14NY Võ Thanh Thảo 7 6 6.2
104 14117099 DH14CT Nguyễn Hồng Thi 6 2.5 3.2
105 14163262 DH14ES Lê Công Thiện 2 5 4.4
106 14131164 DH14TK Nguyễn Phúc Thịnh 9 4 5.0



107 14127126 DH14MT Nguyễn Mộng Thơ 8 3.5 4.4
108 14125406 DH14VT Hồ Thị Diễm Thúy 9 6.5 7.0
109 12111211 DH12CN Trần Thanh Thúy 9 4.5 5.4
110 14131174 DH14TK Võ Thị Diễm Thúy 4.5 3.6
111 14131170 DH14CH Nguyễn Thị Kim Thủy 5 3.5 3.8
112 14113324 DH14NHB Sơn Thị Thanh Thủy 3 4.5 4.2
113 14125417 DH14DD Nguyễn Ngọc Anh Thư 8 8 8.0
114 14116249 DH14NY Bùi Thị Trà 3 4.5 4.2
115 14125446 DH14VT Đỗ Thị Mỹ Trang 6 5 5.2
116 14131188 DH14TK Huỳnh Thị Kiều Trang 8 6 6.4
117 14163292 DH14ES Ngô Thị Thùy Trang 4 5 4.8
118 14131190 DH14TK Trần Thị Thùy Trang 8 2.5 3.6
119 14131197 DH14CH Nguyễn Văn Triển 7 1.5 2.6
120 14125466 DH14DD Nguyễn Thị Kiều Trinh 7 2.5 3.4
121 14125469 DH14VT Phạm Thị Ngọc Trinh 4 3 3.2
122 14145130 DH14BV Lê Phước Trọng 1 3.5 3.0
123 14131212 DH14TK Lê Thị Khánh Uyên 9 3 4.2
124 14131213 DH14TK Bùi Công Văn 5 3.5 3.8
125 11148273 DH11DD Từ Thị Tường Vi
126 14131216 DH14CH Võ Trần Tường Vi 4 2 2.4
127 11125127 DH11BQ Phùng Thế Vinh 2 4 3.6
128 14114293 DH14LN Lê Ngọc Hồng Vỹ 3 3 3.0
129 14116283 DH14NY Nguyễn Hà Mỹ Xuân 5 2.5 3.0
130 14116459 DH14NT Nguyễn Thị Như ý 4 2.5 2.8
131 14125539 DH14VT Phạm Thị Như ý 4 5.5 5.2


